
301-34-28

301 Số TC : 2

34 Học kỳ : 1

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 172617013 Lê Thị Ngọc Ánh ENG 204 A K17NAB

2 172617014 Nguyễn Thị Hải Châu ENG 204 A K17NAB

3 162625019 Hồ Thị Bích Dân ENG 204 A K17NAD

4 172618878 Hà Thị Thúy Diễm ENG 204 A K17NAB

5 172627001 Phan Thị Mĩ Dung ENG 204 A K17NAD

6 172617015 Trần Thị Lệ Hằng ENG 204 A K17NAB

7 172617016 Lê Thị Hương ENG 204 A K17NAD

8 152614386 Nguyễn Thị Oanh Kiều ENG 204 A K17NAB

9 172627002 Phạm Thị Lê ENG 204 A K17NAD

10 172617017 Lê Thị Mỹ Luyện ENG 204 A K17NAB

11 162625034 Nguyễn Thị Thảo Ly ENG 204 A K17NAD

12 162625038 Đậu Ngọc Trà My ENG 204 A K17NAD

13 162616557 Lê Thị Nhi ENG 204 A K17NAB

14 172627004 Nguyễn Thị Kim Nữ ENG 204 A K17NAD

15 172617018 Lê Thị Minh Phương ENG 204 A K17NAB

16 172627006 Nguyễn Thị Diệu Thu ENG 204 A K17NAD

17 172627007 Hà Thanh Thu ENG 204 A K17NAD

18 172627008 Nguyễn Đỗ Thị Minh Thư ENG 204 A K17NAD

19 172617021 Trần Thị Kim Phùng Thuỷ ENG 204 A K17NAB

20 172617022 Phạm Thị Bích Thúy ENG 204 A K17NAB

21 172619020 Đinh Thị Thủy ENG 204 A K17NAB

22 172627009 Nguyễn Thị Bích Thủy ENG 204 A K17NAD

23 172617023 Hoàng Thị Thùy Trang ENG 204 A K17NAB

24 172617024 Lê Thị Phương Trang ENG 204 A K17NAB

25 172627010 Đặng Khánh Trinh ENG 204 A K17NAD

26 172617025 Nguyễn Thị Cẩm Tú ENG 204 A K17NAB

27 172627011 Lê Phương Tuấn ENG 204 A K17NAD

28 172618877 Nguyễn Ngọc Kim Uyên ENG 204 A K17NAB
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    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K18: ENG 204 A)
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